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TOÀ ÁN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH ĐẮK LẮK     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 308/2020/HSPT    

     Ngày 30/11/2020 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 
 -Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

          Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Huờn. 

 Các Thẩm phán: Ông Trương Công Bình và bà Nguyễn Thị Nhung  

-Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Vấn là Thư ký Tòa án. 

        -Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên tòa: Ông  

Hoàng Văn Cầu- Kiểm sát viên. 

Mở phiên tòa ngày 30 tháng 11 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh 

Đắk Lắk, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 310/2020/TLPT-

HS ngày 21 tháng 10 năm 2020, đối với các bị cáo Lê Thị K, Vũ Thị A và Trần 

Thị Thu H, do có kháng cáo của các bị cáo, đối với bản án hình sự sơ thẩm 

số:36/2020/HS-ST ngày 14 tháng 9 năm 2020, của Tòa án nhân dân thị xã Buôn 

Hồ, tỉnh Đắk Lắk. 

Các bị cáo kháng cáo: 

1.LÊ THỊ K, sinh năm 1973 tại tỉnh Nghệ An.  

Nơi cư trú: Thôn 1, xã X, huyện N, tỉnh Hà Tĩnh; Nghề nghiệp: Nhân viên 

bảo hiểm; Trình độ học vấn: 7/12; Con ông: Lê Kế M, sinh năm 1948 và bà: Lê 

Thị Đ, sinh năm 1952; Có chồng: Trần Hữu G, sinh năm 1974; Có 03 con ( con 

lớn nhất sinh năm 1995, con nhỏ nhất sinh năm 2007 ); Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo bị bắt tạm giữ ngày 09/01/2020, tạm giam ngày 14/01/2020, hiện 

đang tạm giam- Có mặt.  

2.TRẦN THỊ THU H, sinh năm 1966 tại tỉnh Hà tĩnh 

Nơi cư trú: Thôn P, xã D, huyện C, tỉnh Đăk Lăk; Trình độ học vấn: 

12/12; Nghề nghiệp: Giáo viên; Tôn giáo: Phật giáo; Con ông: Trần Hữu A, sinh 

năm 1936 và bà: Nguyễn Thị N, sinh năm 1938; Có chồng: Nguyễn Văn L, sinh 

năm 1964; Có 02 con ( con lớn sinh năm 1993, con nhỏ sinh năm 1995 ); Tiền 

án, tiền sự: Không 

Bị cáo bị bắt tạm giữ ngày 08/01/2020, tạm giam ngày 14/01/2020, hiện 

đang tạm giam: Có mặt 

3.VŨ THỊ A, sinh năm 1969 tại tỉnh Bắc Ninh 

Nơi cư trú: Thôn Q, xã Y, huyện B, tỉnh Lạng Sơn; Trình độ học vấn: 

01/10; Nghề nghiệp: Làm nông; Con ông: Vũ Viết X ( đã chết ) và bà: Bùi Thị P 

( không rõ năm sinh ); Có chồng: Trịnh Văn Q, sinh năm 1972; Có 05 con ( con 

lớn nhất sinh năm 1991, con nhỏ nhất sinh năm 2008 ); Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo bị bắt tạm giữ ngày 16/01/2020, tạm giam 21/01/2020, hiện đang 

tạm giam: Có mặt 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Năm 2013, Lê Thị K xuất cảnh từ Việt Nam sang Ma Cao, Trung Quốc 

lao động và quen biết một số người Việt Nam đang lao động tại đây, K được họ 

giới thiệu Vũ Thị A cư trú tại tỉnh Lạng Sơn, có khả năng đưa người Việt Nam 

sang Trung Quốc, qua đường biên giới giữa hai nước tại tỉnh Lạng Sơn và họ 

cho K số điện thoại của A; Sau khi hết thời hạn xuất cảnh và trở Việt Nam, năm 

2017, K liên lạc qua điện thoại và gặp A tại chợ Ma Chi, thuộc xã Y, huyện Lộc 

B, tỉnh Lạng Sơn, nhờ A đưa K đến đường biên giới Việt Nam- Trung Quốc tại 

tỉnh Lạng Sơn; K trốn sang Trung Quốc lao động; K trả tiền công cho A 

80.000đ; Năm 2018, K trở về Việt Nam và bàn bạc với A tổ chức cho người 

Việt Nam trốn sang Trung Quốc lao động để thu tiền; K chi trả tiền công cho A 

đưa một người Việt Nam đến biên giới Việt Nam- Trung Quốc là 100.000đ. K 

cũng bàn bạc với Trần Thị Thu H là chị chồng của K cư trú tại tỉnh Đăk Lăk, 

nhờ H môi giới cho K những người có nhu cầu sang Trung Quốc lao động, để K 

tổ chức đưa họ sang Trung Quốc; K trả tiền công cho H 2.000.000đ/người. 

Về phương thức tổ chức cho người Việt Nam trốn sang Trung Quốc lao 

động: Người nào có nhu cầu sang Trung Quốc lao động, thì trực tiếp liên hệ với 

K hoặc thông qua người môi giới là H, để thoả thuận chi phí sang Trung Quốc; 

K đưa ra chi phí và thu tiền mỗi người từ 6.000.000đ đến 7.500.000đ; Người 

nào không có tiền, thì K tự chi phí, sau đó K trừ vào tiền lương lao động của họ; 

Sau đó, K điện thoại cho người sử dụng lao động tại Trung Quốc để thoả thuận 

về việc làm và số lượng người lao động mà họ có nhu cầu; K điện thoại cho một 

người đàn ông Trung Quốc lái xe Taxi để thông báo về thời gian, địa điểm 

người lao động Việt Nam sang Trung Quốc, để người này đến biên giới tỉnh 

Lạng Sơn đón người lao động đưa đến các cơ sở sản xuất tại Trung Quốc, đồng 

thời K dùng điện thoại di động chụp hình ảnh người lao gửi cho người đàn ông 

Trung Quốc lái xe Taxi, để người này nhận diện và đón người lao động tại biên 

giới. K điện thoại cho A thông báo số lượng người lao động và thời gian người 

lao động sang Trung Quốc, để A đưa người lao động đến đường biên giới và 

hướng dẫn họ đi qua đường biên giới đường rừng để sang Trung Quốc; Với 

phương thức và thủ đoạn nêu trên, trong thời gian từ tháng 8/2018 đến tháng 

4/2019, K, A và H đã nhiều lần tổ chức cho nhiều người Việt Nam trốn sang 

Trung Quốc để lao động, cụ thể như sau: 

Lần thứ nhất: Tháng 8/2018, H nhờ K đưa chồng mình là ông Nguyễn 

Văn L, cư trú tại thôn A, xã E, huyện C, tỉnh Đăk Lăk sang Trung Quốc để lao 

động; K đồng ý và cho ông L mượn số tiền 4.600.000đ là chi phí sang Trung 

Quốc, trong đó chi trả tiền công cho A 100.000đ, chi trả cho người đàn ông 

Trung Quốc đón ông Liệu tại biên giới để đưa sang Trung Quốc lao động là 

4.500.000đ; Sau khi K dùng điện thoại chụp hình ảnh ông L gửi cho người đàn 

ông Trung Quốc, ông L đi xe khách đến tỉnh Lạng Sơn gặp A tại chợ Chi Ma; A 

điều khiển xe mô tô chở ông L đến biên giới Việt Nam- Trung Quốc tại tỉnh 

Lạng Sơn và hướng dẫn ông L đi qua đường biên giới gặp người đàn ông Trung 

Quốc đợi sẵn, đưa ông L vào Trung Quốc để lao động. 
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Lần thứ hai: Tháng 9/2018, bà Nguyễn Thị S nhờ H đưa con trai mình là 

Nguyễn Huy B cư trú tại phường B, thị xã H, tỉnh Đăk Lăk, sang Trung Quốc để 

lao động; Thông qua H, K điện thoại thông báo cho bà S biết chi phí đưa B sang 

Trung Quốc là 6.000.000đ; Bà S đồng ý và yêu cầu K chi trả trước tiền chi phí, 

sau đó sẽ khấu trừ vào tiền lương lao động của B; Sau đó, K thông qua H thông 

báo cho B biết thời gian sang Trung Quốc; B đi xe khách từ tỉnh Đăk Lăk đến 

nhà K tại tỉnh Hà Tĩnh; Do thời gian này A bận việc không có mặt tại tỉnh Lạng 

Sơn, nên K đưa B đến biên giới Việt Nam- Trung Quốc tại tỉnh Lạng Sơn, chụp 

hình ảnh B và giao B cho người đàn ông Trung Quốc, đưa B sang Trung Quốc; 

K chi trả cho người đàn ông Trung Quốc 4.500.000đ; Sau khi trừ chi phí đi xe, 

K hưởng lợi số tiền 1.150.000đ. 

Lần thứ ba: Tháng 9/2018, Chu Văn O, Dương Văn G, cư trú tại xã C, 

thị xã H, tỉnh Đăk Lăk và một người tên V là bạn của O, cư trú tại tỉnh Quảng 

Bình, điện thoại nhờ K đưa sang Trung Quốc lao động; K thông báo chi phí mỗi 

người đi Trung Quốc là 6.000.000đ; O, G và V đồng ý và yêu cầu K chi trả 

trước, sau đó trừ vào tiền lương lao động của họ; K yêu cầu O, G, V đi xe khách 

đến chợ Chi Ma thuộc tỉnh Lạng Sơn gặp K và A; K và A thuê xe chở ba người 

đến biên giới Việt Nam- Trung Quốc tại tỉnh Lạng Sơn, K dùng điện thoại chụp 

hình ảnh ba người gửi cho người đàn ông Trung Quốc; K và A giao O, G và V 

cho người đàn ông Trung Quốc, đưa vào Trung Quốc để lao động; K chi trả cho 

người đàn ông Trung Quốc 13.500.000đ; Sau khi trừ chi phí tiền xe đi lại, K 

hưởng lợi số tiền 4.020.000đ; A hưởng lợi số tiền 120.000đ. 

Lần thứ 4: Ông Nguyễn Văn L sau khi đi lao động tại Trung Quốc và trở 

Việt Nam ăn tết nguyên đán năm 2019; Tháng 02/2019, ông L và con trai ông L 

là Nguyễn Hồng U, điện thoại yêu cầu K đưa sang Trung Quốc lao động và nhờ 

K chi phí trước, sau đó trừ vào tiền lương lao động; K đồng ý và báo trước ngày 

đi Trung Quốc là ngày 08/02/2019; L và U đi xe khách từ tỉnh Đăk Lăk đến nhà 

K tại tỉnh Hà Tĩnh; Tại đây, K dùng điện thoại chụp hình ảnh U và L để gửi cho 

người đàn ông Trung Quốc, đồng thời bỏ vào phong bì 10.000.000đ và bảo U 

đưa cho L, để đưa cho người dàn ông Trung Quốc; Sau đó, L và U đi xe đến chợ 

Chi Ma thuộc tỉnh Lạng Sơn gặp A; A đưa L và U đến biên giới Việt Nam- 

Trung Quốc tại tỉnh Lạng Sơn, hướng dẫn L và U đi qua biên giới theo khe suối 

gặp người đàn ông Trung Quốc, đưa L và U vào Trung Quốc lao động; K chi trả 

tiền công cho A 200.000đ; Đến nay, L và U chưa thanh toán cho K tiền chi phí 

đi Trung Quốc. 

Lần thứ 5: Dương Văn G và Chu Văn O, sau khi lao động tại Trung Quốc 

trở về Việt Năm ăn tết nguyên đán năm 2019; Tháng 02/2019, G và O nhờ K 

đưa sang Trung Quốc để lao động cùng với một số người quen của G và O; K 

đồng ý và thông báo chi phí đi sang Trung Quốc mỗi người là 7.500.000đ; K 

điện thoại cho người sử dụng lao động tại Trung Quốc để thoả thuận số lượng 

người lao động, điện thoại cho người đàn ông Trung Quốc để thoả thuận thời 

gian đưa người lao động sang Trung Quốc, điện thoại cho A để A đưa người lao 

động đến biên giới; Sau khi thoả thuận thời gian đi sang Trung Quốc, G, O cùng 

với Nguyễn Huy B, Dương Văn G ( em trai của L), Dương Văn M ( em họ của 

L) Trần Đình H, Trần Văn T,  Hoàng Văn N, Chu Đại H, Chu Hồng D và một 
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người tên V, đi xe đến nhà K tại tỉnh Hà Tĩnh, đưa tiền cho K; K dùng điện thoại 

chụp hình ảnh 11 người, gửi cho người đàn ông Trung Quốc để nhận dạng; K bỏ 

số tiền 56.100.000đ vào phong bì đưa cho L, để L đưa lại cho A; Trong đó, K trả 

tiền công cho A đưa 11 người đến biên giới là 1.100.000đ, số tiền còn lại A đưa 

cho người đàn ông Trung Quốc; 11 người nêu trên đi xe khách đến chợ Chi Ma 

thuộc tỉnh Lạng Sơn gặp A, A dẫn họ đến biên giới Việt Nam- Trung Quốc tại 

tỉnh Lạng Sơn, hướng dẫn họ đi qua biên giới theo khe suối gặp người đàn ông 

Trung Quốc; A đưa cho người đàn ông Trung Quốc 55.000.000đ. Sau khi trừ chi 

phí tiền đi xe, K hưởng lợi 21.600.000đ, A hưởng lợi 330.000đ. 

Lần thứ 6: Tháng 3/2019, Trần Đức T và Trần Anh V cư trú tại xã C, thị 

xã H, tỉnh Đăk Lăk, điện thoại cho K nhờ K đưa sang Trung Quốc để lao động; 

K đồng ý và thông báo chi phí đi Trung Quốc mỗi người là 7.500.000đ; T và V 

đi xe khách đến tỉnh Hà Tĩnh gặp K và đưa tiền cho K; K dùng điện thoại chụp 

hình ảnh T, V gửi cho người đàn ông Trung Quốc; K bỏ số tiền 10.000.000đ đưa 

cho V, để V đưa cho người đàn ông Trung Quốc; T và V đi xe khách đến chợ 

Chi Ma thuộc tỉnh Lạng Sơn gặp A, A dẫn T, V đến biên giới Việt Nam- Trung 

Quốc tại tỉnh Lạng Sơn, hướng dẫn họ đi qua biên giới theo khe suối gặp người 

đàn ông Trung Quốc; Lần này K hưởng lợi 2.400.000đ, A hưởng lợi 200.000đ. 

Lần thứ 7: Tháng 3/2019, ông Nguyễn Mạnh D cư trú tại thị xã H, tỉnh 

Đăk Lăk nhờ Trần Thị Thu H đưa trai ông D là Nguyễn Xuân P và con dâu ông 

D là Nguyễn Thị Thanh M sang Trung Quốc để lao động; H điện thoại cho K, K 

đồng ý và thông báo chi phí đi Trung Quốc mỗi người là 7.500.000đ; H thông 

báo lại cho ông D biết; Ông D đưa cho H 15.000.000đ, để H đưa lại K; H đặt xe 

khách cho P và T đến tỉnh Hà Tĩnh để gặp K; Ngày 20/3/2019, H chuyển cho K 

13.000.000đ vào tài khoản của K mở tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng. 

Trong thời gian này, Nguyễn Văn V cư trú tại xã B, thị xã H, tỉnh Đăk 

Lăk, điện thoại nhờ K đưa sang Trung Quốc lao động; K đồng ý và thông báo 

cho V chi phí đi Trung Quốc là 7.500.000đ; Sau khi P, T, V đến nhà K, thì có 

một người đàn ông tên là S cũng đến nhà K để đi sang Trung Quốc lao động; K 

dùng điện thoại chụp hình ảnh P, T, V gửi cho người đàn ông Trung Quốc; K bỏ 

số tiền 15.000.000đ vào phong bì đưa cho S, nhờ S đưa cho người đàn ông 

Trung Quốc, đây là chi phí đưa P, T và Vân sang Trung Quốc; P, V, T đi xe đến 

chợ Chi Ma thuộc tỉnh Lạng Sơn gặp A; A đưa họ đến biên giới Việt Nam- 

Trung Quốc tại tỉnh Lạng Sơn, hướng dẫn họ đi qua biên giới theo khe suối gặp 

người đàn ông Trung Quốc; Sau khi trừ chi phí tiền xe, lần này K hưởng lợi 

6.700.000đ; A hưởng lợi 200.000đ. 

Lần thứ 8: Tháng 4/2019, Nguyễn Minh T, Hoàng Thế N, Nguyễn Minh 

C cư trú tại thị xã H, tỉnh Đăk Lăk, nhờ Trần Thị Thu H đưa sang Trung Quốc 

lao động; H đồng ý và thông báo chi phí mỗi người đi sang Trung Quốc là 

7.500.000đ; Sau khi H điện thoại cho K, K yêu cầu H thu tiền và chuyển tiền 

cho K; Ngày 21/4/2019, C, T, N đến nhà H và giao tiền cho H; H dùng điện 

thoại chụp hình ảnh C, T, N gửi cho K, để K gửi cho người đàn ông Trung 

Quốc; Ngày 22/4/2019, H chuyển vào tài khoản của K 20.000.000đ; Trưa ngày 

22/4/2019, C, T, N đi xe đến tỉnh Hà Tĩnh gặp K; K cho C, T, N xem hình ảnh 

người đàn ông Trung Quốc và yêu cầu khi sang Trung Quốc, thì đi theo người 
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này; K bỏ số tiền 15.300.000đ vào phòng bì và đưa cho N, để N đưa lại cho A; 

Trong đó, K trả công cho A 300.000đ, số tiền còn lại A đưa cho người đàn ông 

Trung Quốc; C, T, N đi xe đến chợ Chi Ma thuộc tỉnh Lạng Sơn gặp A; A đưa 

họ đến biên giới Việt Nam- Trung Quốc tại tỉnh Lạng Sơn, hướng dẫn họ đi qua 

biên giới theo khe suối gặp người đàn ông Trung Quốc; A đưa cho người đàn 

ông Trung Quốc 15.000.000đ; Lần này, K hưởng lợi 7.200.000đ; A hưởng lợi 

300.000đ. 

        Bản án hình sự sơ thẩm số: 36/2020/HS-ST ngày 14/9/2020, của Tòa án 

nhân dân thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, đã áp dụng: điểm a khoản 3 Điều 349; 

điểm s, t khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.  

Xử phạt: Lê Thị K 09 năm 06 tháng tù về tội Tổ chức cho người khác 

trốn đi nước ngoài trái phép.  

Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 349; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt: Vũ Thị A 07 năm tù về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước 

ngoài trái phép.  

Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 349; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật 

hình sự. 

Xử phạt: Trần Thị Thu H 06 năm tù về tội Tổ chức, môi giới cho người 

khác trốn đi nước ngoài trái phép. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn xử lý vật chứng, quyết định án phí và 

tuyên quyền kháng cáo.  

Ngày 22/9/2020, ngày 26/9/2020, các bị cáo Lê Thị K, Vũ Thị A, Trần 

Thị Thu H có đơn kháng cáo xin giảm hình phạt.  

Tại phiên tòa phúc thẩm, Lê Thị K và Vũ Thị A khai nhận: Năm 2017, A 

đưa Lê Thị K đến biên giới Việt Nam- Trung Quốc tại tỉnh Lạng Sơn, để K trốn 

trái phép sang Trung Quốc để lao động; Trong thời gian từ tháng 5/2018 đến 

tháng 4/2019, các bị cáo đã 08 lần thực hiện hành vi đưa 21 người Việt Nam là 

Nguyễn Văn L, Nguyễn Huy B, Chu Văn O, Dương Văn G, Nguyễn Hồng N, 

Dương Văn H ( em trai L ), Dương Văn D ( em họ L ), Trần Đình H, Trần Văn 

T, Hoàng Văn N, Chu Đại H, Chu Hồng D, Trần Đức T, Trần Anh V, Nguyễn 

Xuân O, Nguyễn Thị Thanh T, Nguyễn Văn V, Nguyễn Minh T, Nguyễn Minh 

C, Hoàng Thế N và người đàn ông tên H đến biên giới Việt Nam- Trung Quốc 

tại tỉnh Lạng Sơn, hướng dẫn những người này trốn trái phép sang Trung Quốc 

để lao động; Trong đó, các bị cáo tổ chức cho L, B, Ơ và H hai lần trốn trái phép 

sang Trung Quốc; K thu tiền mỗi người từ 6.000.000đ đến 7.500.000đ. 

Tại phiên toà Trần Thị Thu H khai nhận: Lê Thị K là em dâu bị cáo; K 

nhờ bị cáo môi giới cho K người nào có nhu cầu đi sang Trung Quốc lao động, 

thì K sẽ tổ chức đưa họ trốn sang Trung Quốc và K hứa cho bị cáo tiền; Trong 

thời gian từ tháng 9/2018 đến tháng 4/2019, bị cáo đã 03 lần môi giới cho K đưa 

Nguyễn Huy B, Nguyễn Xuân O, Nguyễn Thị Thanh T, Nguyễn Minh T, 

Nguyễn Minh C, Hoàng Thế N trốn trái phép sang Trung Quốc để lao động. 

        Tại phiên tòa, đại diện VKSND tỉnh Đăk Lăk cho rằng: Bản án sơ thẩm 

tuyên xử Lê Thị K, Vũ Thị A phạm tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước 

ngoài trái phép, theo điểm a khoản 3 Điều 349 BLHS và tuyên xử Trần Thị Thu 
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H phạm tội Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép, theo 

các điểm b, c khoản 2 Điều 349 BLHS, là có căn cứ, đúng pháp luật. Xét mức 

hình phạt mà Toà án cấp sơ thẩm xử phạt Lê Thị K, Vũ Thị A là thoả đáng và đã 

xem xét đầy đủ đến các tình tiết giảm nhẹ, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm, 

không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên hình phạt của 

bản án sơ thẩm. Xét mức hình phạt 06 năm tù mà Toà án cấp sơ thẩm xử phạt 

Trần Thị Thu H là có phần nghiêm khắc. Bởi lẽ, bị cáo có nhân thân tốt, thành 

khẩn khai báo, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo, 

giảm hình phạt tù cho bị cáo và xử phạt bị cáo với mức án từ 05 năm 03 tháng 

đến 05 năm 06 tháng tù.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Xét lời khai của Lê Thị K, Vũ Thị A, Trần Thị Thu H tại phiên toà 

phúc thẩm, là phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của các bị cáo tại phiên 

toà sơ thẩm; phù hợp với lời khai của những người được các bị cáo tổ chức cho 

họ trốn trái phép sang Trung Quốc và phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có 

trong hồ sơ vụ án. 

[2] Như vậy, đã có đủ cơ sở pháp lý để kết luận: Do động cợ vụ lợi, năm 

2017, Vũ Thị A đã thực hiện hành vi đưa Lê Thị K đến biên giới Việt Nam- 

Trung Quốc tại tỉnh Lạng Sơn, để K trốn trái phép sang Trung Quốc lao động; 

Trong khoảng thời gian từ từ tháng 5/2018 đến tháng 4/2019, Lê Thị K và Vũ 

Thị LA đã 08 lần thực hiện hành vi tổ chức đưa 21 người Việt Nam là Nguyễn 

Văn L, Nguyễn Huy B, Chu Văn O, Dương Văn G, Nguyễn Hồng L, Dương 

Văn N ( em trai L ), Dương Văn H ( em họ L), Trần Đình H, Trần Văn T, Hoàng 

Văn N, Chu Đại H, Chu Hồng D, Trần Đức T, Trần Anh V, Nguyễn Xuân X, 

Nguyễn Thị Thanh T, Nguyễn Văn V, Nguyễn Minh T, Nguyễn Minh C, Hoàng 

Thế N và người đàn ông tên H đến biên giới Việt Nam- Trung Quốc tại tỉnh 

Lạng Sơn, hướng dẫn những người này trốn trái phép sang Trung Quốc để lao 

động; Trong đó, K và A tổ chức cho L, B, O và H hai lần trốn trái phép sang 

Trung Quốc; Trần Thị Thu H đã 03 lần môi giới cho Lê Thị Thu H cho Lê Thị K 

tổ chức đưa Nguyễn Huy B, Nguyễn Xuân O, Nguyễn Thị Thanh T, Nguyễn 

Minh T, Nguyễn Minh C, Hoàng Thế N trốn trái phép sang Trung Quốc để lao 

động. 

Vì vậy, Toà án cấp sơ thẩm tuyên xử Lê Thị K, Vũ Thị A phạm tội Tổ 

chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép, với tình tiết định khung hình 

phạt là đối với 11 người trở lên, theo điểm a khoản 3 Điều 349 BLHS và tuyên 

xử Trần Thị Thu H phạm tội Môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái 

phép, với tình tiết định khung hình phạt là phạm tội 02 lần trở lên, đối với từ 05 

người đến 10 người, theo các điểm b, c khoản 2 Điều 349 BLHS là có căn cứ, 

đúng với quy định của pháp luật. 

[3] Xét mức hình phạt 09 năm 06 tháng tù, mà Toà án cấp sơ thẩm xử 

phạt bị cáo Lê Thị K, 06 năm tù xử phạt Trần Thị Thu H là thoả đáng và đã xem 

xét đầy đủ đến các tình tiết giảm nhẹ, cũng như vai trò, mức độ thực hiện hành 
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vi phạm tội của từng bị cáo. Vì vậy, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy, không 

có căn cứ để chấp nhận yêu cầu kháng cáo xin giảm hình phạt của các bị cáo, 

cần giữ nguyên mức hình phạt của bản án sơ thẩm, thì mới có tác dụng cải tạo, 

giáo dục các bị cáo và răn đe phòng ngừa tội phạm ở địa phương. 

Xét mức hình phạt 07 năm tù mà Toà án cấp sơ thẩm xử phạt Vũ Thị A là 

có phần nghiêm khắc. Bởi lẽ, bị cáo có trình đội học vấn lớp 01/10, cư trú ở 

vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn, nên nhận thức về pháp luật 

và xã hội có phần hạn chế; Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với vai trò là 

người giúp sức cho Lê Thị K; Số tiền mà bị cáo hưởng lợi rất ít so với Lê Thị K; 

Bố của bị cáo là người có công, được Nhà nước tặng thương huân chương. Vì 

vậy, Hội đồng xét xử phúc thẩm, chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo, giảm 

hình phạt cho bị cáo, để thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của pháp 

luật. 

         Các quyết định khác của bản án sơ thẩm, không có kháng cáo, kháng nghị, 

Hội đồng xét xử phúc thẩm không xem xét.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 BLTTHS: 

Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Lê Thị K, Trần Thị Thu H và giữ 

nguyên bản án sơ thẩm về hình phạt đối với các bị cáo Lê Thị K, Trần Thị Thu 

H; Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Vũ Thị A, sửa bản án sơ thẩm về hình phạt 

đối với bị cáo Vũ Thị A. 

 Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 349; các điểm s, t khoản 1 Điều 51; điểm g 

khoản 1 Điều 52 BLHS. 

Xử phạt: Lê Thị K 09 năm 06 tháng tù về tội Tổ chức cho người khác 

trốn đi nước ngoài trái phép, thời hạn chấp hành phạt tù được tính từ ngày bắt 

tạm giữ 09/01/2020.  

Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 349; các điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54 BLHS 

Xử phạt: Vũ Thị A 06 năm tù về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước 

ngoài trái phép, thời hạn chấp hành phạt tù được tính từ ngày bắt tạm giữ 

16/01/2020.  

Áp dụng các điểm b, c khoản 2 Điều 349; điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS. 

Xử phạt: Trần Thị Thu H 06 năm tù về tội Môi giới cho người khác trốn đi 

nước ngoài trái phép, thời hạn chấp hành phạt tù được tính từ ngày bắt tạm giữ 

08/01/2020.  

Về án phí phúc thẩm: Lê Thị K, Trần Thị Thu H, mỗi bị cáo phải chịu 

200.000đ án phí hình sự phúc thẩm; Bị cáo Vũ Thị A không phải chịu án phí 

hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
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Nơi nhận:     

- TAND Tối cao; TAND Cấp cao;                                                                                           

- VKSND tỉnh Đắk Lắk (02 bản);    

- VP CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk; 

- Trại tạm giam CA tỉnh Đắk Lắk; 

- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk;          

- TAND thị xã Buôn Hồ; 

- VKSND thị xã Buôn Hồ; 

- Chi cục THADS thị xã C; 

- Công an thị xã Buôn Hồ; 

- Bị cáo;  

- Lưu hồ sơ. 

 

 

 

 

 

 TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

     Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

(Đã ký) 

 

 

 

           

   Nguyễn Huờn 

 


